
  

 

        
        

   

   
    
     
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

                
           

     

       
     

  

      
       

     
 

       
     

  

   
  

Thông Tin Chi  Tiết Về    Phúc Lợi Nha  
Khoa  
2023 
Tài liệu này cung cấp thêm thông tin chi tiết về phúc lợi nha khoa bổ sung được bao trả trong chương trình 
của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về tài liệu này hoặc phúc lợi nha khoa của quý vị, vui lòng liên hệ với Bộ 
Phận Dịch Vụ Thành Viên theo số điện thoại hoặc địa chỉ web được trình bày trên mặt sau của Chứng Thực 
Bảo Hiểm hoặc trên thẻ ID Thành viên của quý vị. 

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi Nha Khoa áp dụng cho các gói phúc lợi chương trình được trình bày dưới đây. 
Gói phúc lợi chương trình này có trên mặt sau của Chứng Thực Bảo Hiểm, ở góc dưới bên phải. 

Tiểu 
Bang 

Gói Phúc Lợi    Chương    
Trình  Tên Chương Trình 

CA H0562121000 Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
CA H0562129000 Wellcare Dual Align 129 (HMO D-SNP) 
CA H3561001000 Wellcare Dual Liberty Amber (HMO D-SNP) 
CA H5087001000 Wellcare Dual Align 001 (HMO D-SNP) 
CA H5087027000 Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 

Y0020_WCM_110071V_C Internal Approval 09272022 CA_WNL_DEN23 
NA3CNCBRO13072V_0000 



  

   

       
      

         
          

    
 

          
          

   
 

       

    

   

       

       

       

       

       

       

    

    

     

    
   

       
       

 

        
       

  
 
 

    

  

  

  

   

   

   

   

 

 

  

    
   

       
       

 

        
       

      

  
 
 

    

  

  

  

   

   

   

   

 

 

  

Phúc Lợi Nha Khoa Được Bao Trả: Hợp đồng chương trình của chúng tôi với Delta Dental ở California để 
quản lý các phúc lợi nha khoa được bao trả được mô tả dưới đây. Tham khảo Chứng Thực Bảo Hiểm năm 
2023 của quý vị để biết mọi khoản chia sẻ chi phí có thể áp dụng. Các thủ thuật nha khoa được liệt kê không 
được bao trả theo chương trình của chúng tôi có thể là một phúc lợi được bao trả theo phúc lợi Denti-Cal 
của tiểu bang cho thành viên. Vui lòng xem lại các phúc lợi được bao trả theo Denti-Cal. 

Quý vị phải đến nhà cung cấp tham gia được chỉ định để nhận các dịch vụ được bao trả, ngoại trừ các dịch vụ 
nha khoa khẩn cấp hoặc dịch vụ do bác sĩ chuyên khoa cung cấp (phải được chúng tôi phê duyệt trước). 

Bảng Phúc Lợi Của Nha Khoa năm 2023 

Mã số Mô tả 
Quý vị 
chi trả 

D0100-D0999 I. CHẨN ĐOÁN – Không Được Bao Trả

D1000-D1999 II. PHÒNG NGỪA – Không Được Bao Trả

D2000-D2999 III. PHỤC HỒI

•   Mão    răng cần    phải có sự    cho phép    trước   
•   Giới hạn ở    hai    mão    răng mỗi    năm    theo    lịch cho mỗi bệnh nhân  
•   Bao gồm    đánh bóng,    tất  cả    chất kết dính và chất    liên    kết, chụp tủy    gián tiếp,    nền răng,    thủ    thuật

đệm hàm và khắc axit. 
•   Thay thế    mão    răng yêu cầu phục hình hiện hữu phải từ    5    năm    trở    lên.   
•   Cầu răng/mão    răng được xử    lý    trong phòng thí    nghiệm hoặc tại    văn phòng được sản xuất thông 

qua kỹ    thuật hoặc vật    liệu chuyên dụng có    thương hiệu là nâng cấp vật    liệu.    Nha sĩ    thực hiện có   
thể    tính thêm    phí    nhưng không quá $325.00    ngoài    khoản đồng thanh toán được liệt    kê.   

•   Viền sứ    là một lựa chọn thẩm mỹ. Nha sĩ thực hiện đã đồng ý    tính phí    tối    đa    là    $75.00    đối với dịch
vụ    dùng sứ. 

D2720 Mão răng - nhựa với kim loại rất quý Miễn phí 

D2722 Mão răng - nhựa với kim loại quý Miễn phí 

D2750 Mão răng - sứ bọc ngoài kim loại rất quý Miễn phí 

D2752 Mão răng - sứ bọc ngoài kim loại quý Miễn phí 

D2790 Mão răng - toàn phần mẫu đúc bằng kim loại rất quý Miễn phí 

D2792 Mão răng - toàn phần mẫu đúc bằng kim loại quý Miễn phí 

D3000-D3999 IV. NỘI NHA – Không Được Bao Trả

D4000-D4999 V. NHA CHU – Không Được Bao Trả

D5000-D5899 VI. PHỤC HÌNH RĂNG MIỆNG (có thể tháo ra)
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• Giới hạn ở một lần làm lại nền răng mỗi năm theo lịch và không được bao trả trong vòng sáu tháng
kể từ lần thực hiện đầu tiên.

• Việc thay hàm răng giả hoặc một phần hàm răng giả yêu cầu hàm răng giả đang dùng phải từ 5 năm
trở lên.



 

Mã số Mô tả 
Quý vị 
chi trả 

D5670 Thay tất cả răng và acrylic trên khung kim loại đúc (hàm trên) Miễn phí 
D5671 Thay tất cả răng & acrylic trên khung kim loại đúc, hàm dưới Miễn phí 

D5710 Làm lại đế của toàn bộ răng giả hàm trên Miễn phí 

D5711 Làm lại đế của toàn bộ răng giả hàm dưới Miễn phí 

D5720 Làm lại đế của một phần răng giả hàm trên Miễn phí 

D5721 Làm lại đế của một phần răng giả hàm dưới Miễn phí 

D5900-D5999 VII. BỘ PHẬN GIẢ RĂNG HÀM MẶT – Không Được Bao Trả 

D6000-D6199 VIII. DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT – Không Được Bao Trả 

D6200-D6999 IX. PHỤC HÌNH RĂNG MIỆNG, cố định (mỗi kẹp răng và mỗi cầu răng tạo thành một bộ 
phận trong một phần hàm giả cố định [cầu răng]) 

• Giới hạn ở một cầu răng cho mỗi chiếc răng mỗi 5 năm theo lịch 
• Thay thế cầu răng yêu cầu cầu răng hiện hữu phải từ 5 năm trở lên. 
• Cầu răng được xử lý trong phòng thí nghiệm hoặc tại văn phòng được sản xuất thông qua kỹ thuật 

hoặc vật liệu chuyên dụng có thương hiệu là nâng cấp vật liệu. Nha sĩ thực hiện có thể tính thêm phí 
nhưng không quá $325.00 ngoài khoản đồng thanh toán được liệt kê. 

• Sứ được coi là nâng cấp vật liệu với khoản phí bổ sung tối đa cho Người ghi danh là $150.00 cho mỗi 
răng hàm. 

• Viền sứ là một lựa chọn thẩm mỹ. Nha sĩ thực hiện đã đồng ý tính phí tối đa là $75.00 đối với dịch vụ 
dùng sứ. 

D6240 Cầu răng - sứ bọc ngoài kim loại rất quý Miễn phí 

D6242 Cầu răng - sứ bọc ngoài kim loại quý Miễn phí 

D6250 Cầu răng - nhựa với kim loại rất quý Miễn phí 

D6252 Cầu răng - nhựa với kim loại quý Miễn phí 

D7000-D7999 X. PHẪU THUẬT RĂNG HÀM MẶT – Không Được Bao Trả 

D8000-D8999 XI. CHỈNH NHA – Không Được Bao Trả 

D9000-D9999 XII. DỊCH VỤ BỔ TRỢ CHUNG – Không Được Bao Trả 

Các giới hạn: 

1. Số lần thực hiện của một số phúc lợi bị hạn chế. Tất cả các giới hạn về số lần thực hiện được liệt kê 
trong Bảng Phúc Lợi ở trên. 

2. Các nha sĩ thực hiện có thể cung cấp các dịch vụ sử dụng tên thương hiệu hoặc thương mại với một 
khoản phí bổ sung. Thành viên phải được cung cấp các phúc lợi chương trình đối với cầu răng/mão 
răng được xử lý trong phòng thí nghiệm chất lượng cao, có thể bao gồm: sứ; sứ có đế kim loại quý 
hoặc rất quý. Nếu thành viên chọn phương án thay thế nâng cấp vật liệu (cầu răng/mão răng được xử 
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lý trong phòng thí nghiệm hoặc tại văn phòng được sản xuất thông qua kỹ thuật hoặc vật liệu chuyên 
dụng có thương hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở và Cerec), 
nha sĩ thực hiện có thể tính thêm phí nhưng không quá $325.00 ngoài khoản chia sẻ chi phí áp dụng. 
Liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Thành Viên theo số điện thoại trên Thẻ ID Thành Viên của quý vị nếu quý 
vị có câu hỏi liên quan đến phí bổ sung hoặc dịch vụ có thương hiệu. 

: Captek, Procera, Lava, Empress 

Các trường hợp loại trừ: 

1. Bất kỳ thủ thuật nào không được liệt kê cụ thể theo bảng phúc lợi nêu trên. Các thủ thuật nha khoa 
được liệt kê không được bao trả theo chương trình của chúng tôi có thể là một phúc lợi được bao trả 
theo phúc lợi Denti-Cal của tiểu bang cho thành viên. Vui lòng xem lại các phúc lợi được bao trả theo 
Denti-Cal. 

2. Bất kỳ thủ thuật nào theo quan điểm chuyên môn của nha sĩ được ký hợp đồng là: 
o có tiên lượng xấu đối với kết quả thành công và tuổi thọ hợp lý dựa trên tình trạng của một 

chiếc răng hoặc nhiều chiếc răng và/hoặc các cấu trúc xung quanh, hoặc 
o không phù hợp với các tiêu chuẩn nha khoa chung được chấp nhận. 

3. Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thẩm mỹ hoặc cho các bệnh trạng do di truyền hoặc dị tật phát triển, 
chẳng hạn như hở hàm ếch, dị tật hàm trên và hàm dưới, mất răng bẩm sinh và răng bị đổi màu hoặc 
thiếu men răng, ngoại trừ việc điều trị cho trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh hoặc bất thường bẩm sinh. 

4. Mão răng sứ, sứ kết hợp với kim loại, kim loại đúc hoặc nhựa với mão răng bằng kim loại và một phần 
hàm răng giả cố định (cầu răng) cho trẻ em dưới 16 tuổi. 

5. Các bộ phận giả bị mất hoặc đánh cắp, bao gồm nhưng không giới hạn ở toàn bộ hoặc một phần răng 
giả và mão răng. 

6. Thủ thuật, bộ phận giả hoặc khôi phục nếu mục đích là thay đổi chiều thẳng đứng, chẩn đoán hoặc 
điều trị tình trạng bất thường của khớp thái dương hàm (TMJ). 

7. Kim loại quý cho các thiết bị tháo rời, đế mềm bằng kim loại có thể tháo rời hoặc vĩnh viễn cho toàn 
hàm răng giả, răng giả bằng sứ, trụ cầu chính xác cho các bộ phận có thể tháo rời hoặc một phần răng 
giả cố định (lớp phủ, cấy ghép và thiết bị gắn vào) và cá nhân hóa và tạo đặc điểm toàn bộ và một 
phần hàm răng giả. 

8. Các bộ phận giả và phụ kiện nha khoa được hỗ trợ cấy ghép, vị trí cấy ghép, bảo trì, tháo bỏ và tất cả 
các dịch vụ khác liên quan đến cấy ghép nha khoa. 

9. Tư vấn cho những phúc lợi không được bao trả. 
10. Dịch vụ nha khoa nhận được từ bất kỳ cơ sở nha khoa nào khác không phải nha sĩ được chỉ định trong 

mạng lưới, bác sĩ chuyên khoa nha được chấp thuận trước, ngoại trừ dịch vụ nha khoa khẩn cấp. 
11. Dịch vụ hoặc vật tư được bao trả theo bệnh viện, chương trình phẫu thuật/y tế (bao gồm Medicare 

Advantage) hoặc chương trình thuốc theo toa. 
12. Chi phí nha khoa phát sinh liên quan đến bất kỳ thủ thuật nha khoa nào bắt đầu trước khi thành viên 

đủ điều kiện tham gia chương trình của chúng tôi. Ví dụ: răng được chuẩn bị để gắn mão răng, ống 
tủy răng đang trị liệu, toàn bộ hoặc một phần răng giả đã được lấy dấu. 

13. Điều trị hoặc các thiết bị do nha sĩ chuyên thực hiện dịch vụ phục hình răng miệng cung cấp. 
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